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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1208
	Phạm Thị Hường
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	2 
	1207
	Hoàng Văn vinh
	Phúc Trạch, Bố Trạch


	3 
	1206
	Phan Diệu Huyền
	Hải Trạch, Bố Trạch


	4 
	1205
	Đồng văn thái
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	5 
	1204
	Nguyễn Đức Chính
	Quảng Long, Ba Đồn

	6 
	1203
	Phan Văn Hai
	Bắc Trạch, Bố Trạch


	7 
	1202
	Phạm Minh Khoa
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	8 
	1201
	Bùi Quang Mạnh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	9 
	1200
	Nguyễn thị Bích Huệ
	Nam Lý, Đồng Hới

	10 
	1199
	Võ thị thu Hà
	Phong thủy, Lệ Thủy

	11 
	1198
	Phan Duy Hưng
	Phù Hóa, Quảng Trạch

	12 
	1214
	Nguyễn thị Lệ Châu
	Vạn Trạch, Bố Trạch


	13 
	1213
	Nguyễn Lê Quỳnh anh
	Thanh Trạch, Bố Trạch


	14 
	1217
	Phan Đức thắng
	Đồng Trạch, Bố Trạch


	15 
	1211
	Cao Sỹ Mạnh
	Nam Lý, Đồng Hới

	16 
	1210
	Nguyễn Thị Thùy dung
	Quảng Phong, Ba Đồn

	17 
	1209
	Nguyễn Thị thu hà
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	18 
	1215
	Bùi Nguyễn Thảo Nguyên
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	19 
	1216
	Lê Văn Luận
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	20 
	1218
	Nguyễn Chính Nghĩa
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	21 
	1220
	Đinh Duy Bài
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	22 
	1222
	Nguyễn Văn Lương
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	23 
	1223
	Trần thị Phương
	Đức Hóa, Tuyên Hóa

	24 
	1224
	Phạm Thị Nhật Lệ
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	25 
	1126
	Nguyễn Quang Linh
	Phú Trạch, Bố Trạch

	26 
	1227
	Đinh Sỷ Hà
	Quảng Trung, Ba Đôn

	27 
	1228
	Phan Trung Phương
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	28 
	1129
	Nguyễn Thị Mỷ Duyên
	Quảng Thanh, Quảng Trạch

	29 
	1269
	Nguyễn Khánh Nhâm
	Đức Trạch, Bố Trạch

	30 
	1270
	Nguyễn Hồng Sơn
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	31 
	1272
	Tưởng Thùy Nhi
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	32 
	1273
	Nguyễn Tiến Bình 
	Thanh Thạch,  Tuyên Hóa

	33 
	1274
	Lê Thị Tứ
	Quảng Minh, Ba Đồn

	34 
	1275
	Nguyễn Văn Nghĩa
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	35 
	1276
	Hoàng Văn Dủng
	Liên Trạch, Bố Trạch

	36 
	1277
	Nguyễn Văn Dũng
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	37 
	1278
	Phan Thành VĂn
	Bắc  Trạch, Bố Trạch

	38 
	1279
	Nguyễn Văn Tỉnh
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	39 
	1281
	Phan Hùng Cường
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	40 
	1283
	Phan Thanh Hiền
	Hóa Hợp, Minh Hóa

	41 
	1286
	Trương Văn Tâm
	Hải ninh, Quảng Ninh

	42 
	1287
	Phạm Văn Tâm
	Thái Thủy, Lệ Thủy

	43 
	1288
	Lê Văn Thảo
	Lâm Trạch, Bố Trạch

	44 
	1289
	Nguyễn Ngọc Hiếu
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	45 
	1290
	Hoàng Văn Hải
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới

	46 
	1291
	Nguyễn Đức Thịnh
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	47 
	1292
	Hoàng văn Hiếu
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	48 
	1293
	Nguyễn Văn Nhiều
	Bắc 

	49 
	1294
	Nguyễn Hữu Thành Công
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	50 
	1295
	Phạm Quang Huy
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	51 
	1296
	Hoàng Thị Minh Tiến
	Ba Đồn, Ba Đồn

	52 
	1297
	Mai Xuân Chiến
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	53 
	1298
	Phan Văn Pháp
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	54 
	1299
	Võ Thị Nga
	Quảng Đông, Quảng Trạch

	55 
	1231
	Nguyễn Thị Hiền
	Phú Trạch, Bố Trạch

	56 
	1232
	Nguyễn Tiến Dủng
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	57 
	1233
	Nguyễn Mạnh Cường
	Đại Trạch, Bố Trạch

	58 
	1234
	Thái Thị Thủy
	Phú thủy, Lệ Thủy

	59 
	1235
	Nguyễn Văn Xin
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	60 
	1236
	Nguyễn Quốc Dũng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	61 
	1237
	Nguyễn Thành Long
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	62 
	1238
	Nguyễn Đăng Hùng
	Nam Lý, Đồng Hới

	63 
	1239
	Phạm Thị Huế
	Phong Thủy, Lệ Thủy

	64 
	1240
	Đoàn Văn Hỉu
	Quảng thọ, Ba Đồn

	65 
	1241
	Nguyễn Văn Trung
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	66 
	1242
	Hồ Thị Thảo
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	67 
	1243
	Trần Xuân Diễn
	Kim Hóa, Tuyên Hóa

	68 
	1244
	Nguyễn Văn Sơn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	69 
	1245
	Nguyễn Văn Lễ
	Nam Lý, Đồng Hới

	70 
	1246
	Võ Phước Hà
	Hưng thủy, Lệ thủy

	71 
	1247
	Nguyễn Thanh Long
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	72 
	1248
	Nguyễn Thị Kiều Anh
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	73 
	1250
	Nguyễn Văn Phi
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	74 
	1251
	Phạm Thị Hoài Thu
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa

	75 
	1252
	Hoàng Thị Khánh Hiền
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	76 
	1253
	Nguyễn Thị Lệ Dung
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	77 
	1254
	Đặng Chí Linh
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	78 
	1255
	Nguyễn Ngọc Thành
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	79 
	1256
	Lê Tuệ Đan
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	80 
	1258
	Ngô thị Thu Hiến 
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	81 
	1260
	Nguyễn Xuân Sơn
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	82 
	1261
	Nguyễn Văn Đoàn
	Liên Trạch, Bố Trạch

	83 
	1262
	Nguyễn Hiền Lương
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	84 
	1263
	Hoàng Văn Bình
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	85 
	1264
	Cao Văn Ánh
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	86 
	1265
	Nguyễn Văn Sơn
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	87 
	1266
	Trần Phúc Hậu
	Quảng Thuận, Ba Đồn

	88 
	1268
	Hồ Thị Quỳnh Anh
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	89 
	1280
	Lê Văn Tuần
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	90 
	1282
	Trần Thị Kiều Thu
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	91 
	1284
	Hoàng Minh Cường
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	92 
	1285
	Trần Thị Thanh Huyền
	Xuân Ninh, QUảng Ninh

	93 
	1300
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	Bảo Ninh, Đồng HỚi


